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1. Lịch sử 
Đa ngành: Tủ sách Khoa học, Giám đốc. Danh từ Pháp-Việt 
Vật lý, 1962 
Hóa học, 1963 
Thực vật, 1964 
Toán học, 1964 
Động vật, 1965 
Ngữ vựng Nguyên tử năng (Anh-Việt), 1969 
Nguyên tử năng, 1970 
Dược học, 1970 
Nguyên tắc Soạn thảo Danh từ Chuyên khoa, 1970 
Mỹ thuật, 1973 


Danh từ Khoa học Lê Văn Thới 


ĐARI TỬ THƯC-VẬT 


PHẨP- VIỆT, 


IIII-f TIIIt 


DANH-TỪ KHOA-HỌC 


DANH-TƯ H0A-R0E 


PHÁP-VIỆT 


ì 
| 
bu1uirứ Cu: 


Danh từ Khoa học Lê Văn Thới 


1. Lịch sử 
Nội san Danh từ Chuyên môn (1970-1974): 
- 8số 

1 số Xuân (1975) 
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1. Lịch sử 

Sách và giáo trình về Hóa học Hữu cơ, 1958-1983: 
Hóa học Hữu cơ Cơ cấu 
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1. Lịch sử 
- Trước 1975, từ 1967: 


Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn, Bộ 
Giáo dục. 
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1. Lịch sử 

- Sau 1975, từ 1980-1984 (Thầy mắt năm 31-7-1983): 
Thành viên Hội đồng Xét duyệt Nguyên tắc Thống nhất Cách phiên 
Thuật ngữ và Thành viên Hội đông Xét duyệt Nguyên tặc Chính tả 
trong sách Cải cách Giáo dục, Bộ Giáo dục. (25-12-1982) 
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- Sau 1975, từ 1980-1984: 
Kết quả bước đầu: 
- Chuẩn hóa Chính tả và Thuật ngữ, nhà xuất bản Giáo dục, 1984. 
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1. Lịch sử 


Sau 1975, từ 1980-1984: 


Kết quả bước đầu: 
Một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục (30-11- 


MUT $Ố QUY ĐỊNH XÊ CHÍNH TẢ 
THUNG SÁCH GIÁO KHỦA GẮI CÁCH G1Á0 BỊ 


n và 1078 
bị cần Yiên hôn ngủ bọc thu Ủy hang. 
4 hi Việt Nam và Trung tầm biên soạn sách gải. 

0v lục thuộc Bộ giản, m khua học xã hội - 
4À ` am và Mộ giáo đục (hồng qua. miệf số quy định: 
9a la đề kịp thời thông, nhật ehình là trong: sàth. 
sài cánh giáo dục dang được KHẨN trương. 


1000 gay định BẤY chỉ lập: trung vào, một xố điềm: 
¡100 cản phấi được thông nhát, Trong khí chữ đợt 
chịnh tà 
úy uy định Bây được thực hiện trung sât h cẫi cá 
+ 2 Trung lâm) biến soạn. sách vãi tách gián dục 
+ụ hướng đân ảnh Ibục hiện tụ th 


ES NGUYÊN TẮC CiưANG 
``š sách ghỉ tiếng Việt, tôn trọng những chuần chính 
1\ lược xắc định và được phần ánh. về eơ bẫn Irong 
.iền chỉnh tổ phồ thông (Viễn. văn học xuất. bản, 
lang những trưởng hợp hiện 9âY chỉnh tà chưa 
tu thì chon làm chuần cách viết tương đổi đơn giản. 
„ 


9 Vách tiết lêm riêng tiết 
và lên dị lý 

dụ: Trần Q4 
Thật Thuyết Quang Trang, Tả Nương, Hà Xứ. 
âu. Hình Trị Thiên, 
bác len riêng khác (Iên cơ quan, ồ chức xã bồi. 
$ 912 hoa âm tiết đầu, thị dụ + Đảng cùng sản Việt 
NSm soi ghi Trường dại c lành làn TH N 
tác Lữ chỉ phương hưởng (day, lủg,Y. 3.) chỉ và 
.-; khí xlông trung lên miệng địa Hi, th đụ nền lây cứ 
Tủy Đức, 

"Những lữ vốn là lên địa lí, nếu đã mất tỉnh chất lá. 
+ riêng Hh không viết hoạ, hỉ đụ : my Tấm, cả rõ phi 

Tên chức vụ, anh hiệu. vinh, Y v, khí cần xiết 


s00 nguyên dạng nhữ chữ nung nghyễn ngỡ, và cỏ thể 
lụn lược các đâu phụ. gều có (nh rác dâu phụ trune 
ác k,õ,£ Y-V0L LàÌ dụ: Paris Shakegpeare, Âm 
lồ (Wae` ewy Taofi(PAlafD. 
bì Nêu chữ viết nguyên mại: khẩog dùng chữ cải là 
xong chủ 
Thí ủụ Majahoxsli, Moekva (heu Tốt chmyÊn 
nh thốc ca Liêm lang v 
cÏên công ni xx, không thuệc riệng MỐU nước — . 
¡ảo và lên cậc tổ chức quộc Tế tị viết hen Hạng chữ. 
thủng nhất và phồ biến nhất trêu thể giới (kề vã len văn! —— 
Wunalses (n6 Mekame tv0m>L 
1 NESUD. Những nón là tên có ÿ nghĩa và Re 


TH lên, ng nhất là tên nước và lên người 
ng tự lá thì si chưng giê nguyêA: 
răng Quốc, Thách C Liêu Thàng 
ong nề biến Š nêu nước 
 viê hô biển đó lì dụ? 
Ty ềm, 
láng trong sắc 8Ì SgA dân tặc thu «6 
nước la ng tt eo ậc gay dinh trên dụ. thị 
—_„ ha Tài Bế TM (mới à  TẾY Ngeạ 
rung sệch gio : 
tướng hạt 0on càch cccc tên Tông không 
Viết th tạ Star (XevMet Cúne (Qay 
T ) 
Ta đâu cá Tận iêng không gt 
dẫn củ xi và cách đức chư 


đế khác 
danh: Đăng dấu nổi (ngồn). 
Mong sậc liên danh, như cách, nuọng khoa học ~ 
II thun, Ì quên hòa — được, Quảng Nam — IM Ni 

lhạn vẽ không gae, thời gian, số lượng 
Tà Nội - Huế, thời kì T84ð~1434, si 


ñ dễ phân biết ngây, tháng với năm. | 


kiên thuật ngô nước ngoài sx tiếng Viết 
diễm có liên quạm e phiên 

Việt đã mới lên đầy, 
nguyên tác nhật quân với những quy. 
vịnh tỷ mo lrong xâm bến nà: 


LỊL- MộI MÃ ĐIỂM 1U Ÿ KHI THỤC HIỆN 


định chỉnh tà cân phải được 
ung (hông TH trông MÀ Hảo dc 
với sách và là liêu đng đề gi 


về khi tá 
'khị a lụng cậc chiần chính là trí 
sau, -ủ thề miễn lỗi thính tả + 


hợp để quen vIÊL 0 
đ các em viết (heo quy dịn 


¬ 
học dnh trông 
lh vũ (N 


`... 
+} Hộ 1NUỜNG. KT CHỦ NHIÊM ỦY BAN. 
lÁU DỤC “KHÓA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM. 
Tà trưởng Đào chỉ nhưện. 

Và Thuận Nhe, (0k Phẩm Hay Thông 


Danh từ Khoa học Lê Văn Thới 


1. Lịch sử 

- Sau 1975, từ 1980-1984): 

Kết quả bước đầu: 

- Quyết nghị của Hội đồng chuẩn hóa chính tả và Hội đồng chuẩn 
hóa thuật ngữ (1-7-1983) 
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- Sau 1975, từ 1980-1984: 
Kết quả bước đầu: 
- Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt (5-3-1984) 
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1. Lịch sử 

Kết quả bước đầu: đặt được nền tảng: 
Thí dụ: 

acid (axít) 

sulfur (xunfua) 

parabol (parabon) 

gram (gam) 

joule (giun) 

glucoz (glucôdo) 
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1. Lịch sử: 

Thí dụ: 

n (Anh-xtanh) 
ormmb (Cu-lông) 
ralia (Ô-xtơ-rây-li-a) 


1 


CƠ QUAN CẤP lộ ở : ¬ 
1SSUING At 
} 
ĐSQ VIỆT NAM TẾ | 
Embassy gƒ Viei tỏi 


TL. ĐẠI SỨ/ Far GP 
Bề thư thú nhe im Seowry 


Chữ ký người mang hộ chiêu 
Signature qƒ bearer 
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2. Danh từ khoa học: (trong Hóa học) 
Phiên dịch: Thuật ngữ 
Phiên chuyển: Danh pháp 
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2.1 Phiên dịch: Thuật ngữ 
Nguyên tắc: 

- Khoa học 

- Nhất quán 

- Tôn trọng từ nguyên (tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ) 

- Văn phạm Việt Nam (gốc chữ Hán, gốc chữ Nôm) 
Tránh: điệp ngữ, lai Hán Việt, định nghĩa, rút gọn vô nghĩa, phiên âm 
Thành lập nhóm từ theo từ nguyên (tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ) 
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Thí dụ: nhất quán 

a-/a-/phi - 

achiral/achirale/phi thủ tính 
acyclic/acyclique/phi hoàn 
aprotic/aprotique/phi proton 
asymmetric/asymétrique/phi đối xứng 


-meter/-mètre/- kế 
calorimeter/calorimètre/nhiệt lượng kế 
galvanometer/galvanomètre/điện kế 
polarimeter/polarimètre/phân cực kế 
spectrometer/spectromètre/phổ kế 
thermometer/thermomètre/nhiệt kế 
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Thí dụ: tránh trùng lập 

-mer/-mère/ (chất) - phân 

isomer/isomère/đồng phân * 
enantiorer/enantiomère/đối phân 
diastereomer/diastéréomère/xuyên lập thể phân 
polymer/polymère/đa phân 
tautomer/tautomère/hỗ biến phân 


-lysis/-lyse/ - giải 
analysis/analyse/sự phân giải 
homolysis/homolyse/sự đồng giải * 
electrolysis/electrolyse/sự điện giải 
photolysis/photolyse/sự quang giải 
ozonolysis/ozonolyse/sự ozon giải 
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Thí dụ: 
- heterocycle/hétérocycle/dị hoàn (không nên dịch là “dị vòng”) DỊ NHẦM BÓNG TỐI 


- oxidation/oxydation/sự oxid hóa; 
oxygenation/oxygènation/sự oxygen hóa; 
Chỉ có một chữ: “oxi hóa”! 
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Thí dụ: 
nuclear magnetic resonance/résonance magnétique nucléaire/sự cộng 
hưởng từ hạch tâm (không nên dịch là “hạt (hột) nhân (nhưn)” bị điệp 
ngữ Hán Nôm, vì nuclear/nucléaire/hạch, nhân) 


phản ứng phân hạch (nuclear fission/fission nucléaire) và nhiệt hạch 
(thermonuoclear/thermonucléaire) 


tác nhân thân hạch (nucleophile/nucléophile), sự thế thân hạch 
(nucleophilic substitution/substitution nucléophile) 


YÊU  « mngng vi tr ng neo mn ngpnhtnga man) 
Phan ứng phân hạch và nhiệt hạch ( chuẩn). 
KEEn CHỊ 


Bà vấttóm álợ ki thức cơ bán vẻ phân ứng ghân hạch và nhit hịch Đặc bột côn sơ sành sự giám, và 
na. 


Danh từ Khoa học Lê Văn Thới 


2.2 Phiên chuyển: Danh pháp Hóa học 


Nên phiên chuyển, tránh phiên âm, để không bị địa phương 
hóa và bảo vệ tính quốc tế. 


- Phiên âm theo địa phương nào? 
Tránh viết danh pháp tiếng Anh 


- Đưa đến cách viết “lai căng” ' một tài liệu khoa học tiếng 
Việt (trước đây tránh danh pháp tiếng Pháp, nay sang viết 
danh pháp tiếng Anh) 


- Độc lập gần 80 năm, thống nhất gần 90 năm, đến năm 
2021 chưa có nỗi một danh pháp độc lập thống nhát!!! 
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2.2.1 Nguyên tắc: 


IUPAC 

Khoa học 

Nhất quán 

Tối giản 

Văn phạm Việt Nam 
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Khoa học: 

Dễ phát triển rộng 
Không “phiên âm”: 

- an: canxi, ankan/metanal 

-_ các: cácbon/Argon (Ar) 

-_ Xe, XỈ: xeton, xiclohexan/Xenon (Xe), Cerium (Ce) 
- Ít: axít 

-_Ø;: badơ, ơgenol, nitơ 

-_ đ anđêhít 

-_ Ót: phótpho/Osmium (Os) 
Viết nguyên tiếng Anh/Pháp trong tên thương mãi, tên riêng 
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Nhất quán: Áp dụng cho toàn bộ các trường hợp giống nhau 

Ưu điểm: 

-_ Đưa đến giảm tối đa ngoại lệ nếu có 
Phát triển dễ dàng khi có từ mới 

-_ Thí dụ: 
halogen/halogène/halogen/halogen 

-  0Xygen/oxygène/oxigen/ôxi 
hydrogen/hydrogène/hidrogen/hiđrô 
nitrogen/nitrogène/nitrogen/nitơ 
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IUPAC: 
- - Đề nghị: nên viết tương tự nhau trong các ngôn ngữ 


Hiểu sai: danh pháp quốc tế là danh pháp viết theo văn 
phạm tiếng AnhI 
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Tối giản: ngắn gọn 
- Đầu tiên, từ tiếng Pháp (tính lịch sử) 
Không viết âm câm (e, h) 
Không viết dấu và đ 
Giữ lại một, trong hai âm kế nhau (oo, ll, mm, ...) 
Chọn ¡ ngắn. Có thể dung hòa yíi 
-_ Tiếp vĩ ngữ -z thay cho -se 
Cập nhật theo tiếng Anh (alkan, alkil,...) 
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Văn phạm Việt Nam: danh pháp hai chữ 
Chủ từ trước túc từ: acid acetic, acid Lewis, acid béo 


Vô tình tiếng Việt trùng hợp với tiếng Pháp (văn phạm): 
acide acétique, acide Lewis, acide gras) 


Ngược với tiếng Anh (acetic acid, Lewis acid, fatty acid) 
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2.2.2 Áp dụng: 
Xin quý vị đọc thêm trong bộ sách Hóa học Hữu cơ 
(các nhóm định chức chính) Tập I, II và III (phần cuối) 


_—.. 
na nôn sốm vọw 


Lê Ngọc Thạch 

0909292353 (nhắn tin) 

Fb: Lê Ngọc Thạch 

Email: lengocthach1948@gmail.com 
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Chân thành cám ơn quý vị đã chú ý theo dõi! 


